
 

Danh sách tác giả, tác phẩm  đoạt 

"Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021" 

 

 

 

I. Giải A (09 giải) 

  

 1. Nhóm tác phẩm: “Đợi”, “Bác Hồ với Thái Nguyên”; Tác giả: Dương Văn Chung; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 2. Tập tiểu luận, phê bình Nhiếp ảnh: “Tiêu điểm thời gian”; Tác giả: Vũ Kim Khoa; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 3. Tiểu thuyết: “Gió đồng làng Am”; Tác giả: Ngọc Thị Kẹo; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 

4. Nhóm tác phẩm: “Lời ru của Mẹ”, “Hoa tường vy bên lăng Bác”; Nhóm tác giả: Phạm Đình Chiến, Nguyễn 

Thế Truyền; Chuyên ngành: Âm nhạc 

 5. Công trình: “Tòa nhà chung cư TNG Village”; Tác giả: Nguyễn Trọng Hà; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

6. Tập sách: “Hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền ở huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn”; Tác giả: Nguyễn 

Thị Thúy; Chuyên ngành: Văn nghệ dân gian 

 

7. Nhóm tác phẩm: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng nhân dân Thái Nguyên”, “Thái Nguyên - biết mấy 

tự hào”, “Ba người đàn bà câm”, Nhóm tác giả do bà Phạm Thu Trà đại diện; Chuyên ngành: Sân khấu 

 

8. Nhóm tác phẩm: “Lễ Tauslai”, “Chuyện tình Sông và Núi”, “Mầm xanh”; Nhóm tác giả do ông Trần Tú 

Nam đại diện; Chuyên ngành: Múa 

 

9. Vở chèo: “Huyền thoại Sông và Núi”; Nhóm tác giả do ông Đỗ Minh Chuyên đại diện; Chuyên ngành: Sân 

khấu 

  

 II. Giải B (18 giải) 

  

 10. Nhóm tác phẩm: “Chạng vạng”, “Lễ cầu an giải hạn”; Tác giả: Hoàng Minh Đức; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 11. Nhóm tác phẩm: “Đồng đội”, “Chúng tôi là chiến sĩ”; Tác giả: Nguyễn Gia Bảy; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 

12. Tập sách ảnh: “Nhiếp ảnh Trần Khải - Các tác phẩm chọn lọc”; Tác giả: Trần Khải; Chuyên ngành: Nhiếp 

ảnh 

 

13. Nhóm tác phẩm: “Tuổi Thơ vùng cao”, “Trận cầu trên đỉnh Pò Hèn”, “Trung tâm thương mại ở Sydney” 

(ảnh đơn); Tác giả: Trịnh Việt Hùng; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 14. Tiểu thuyết: “Chuyện tình Phja Bjooc”; Tác giả: Bùi Thị Như Lan; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 15. Tiểu thuyết dịch: “Vụ án Deruga”; Tác giả: Phạm Đức Hùng; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 16. Tập Thơ: “Sân bay”; Tác giả: Nguyễn Nhật Huy; Chuyên ngành: Thơ 

 17. Tập Thơ: “Dìu anh lên ngựa”; Tác giả: Nguyễn Doãn Long; Chuyên ngành: Thơ 

 18. Tập sách: “Những vẻ đẹp văn chương”; Tác giả: Cao Thị Hồng; Chuyên ngành: Lý luận phê bình văn học 

 

19. Nhóm tác phẩm: “Về Thái Nguyên cùng em”, “Xao xuyến một miền quê”; Tác giả: Vũ Thị Huyền Ngọc; 

Chuyên ngành: Âm nhạc 

 

20. Nhóm tác phẩm: “Đài hoa thanh niên bất tử”, “Về Thái Nguyên”; Tác giả: Nguyễn Ngọc Bút; Chuyên ngành: 

Âm nhạc 

 21. Công trình: “Nhà ở gia đình (H-House)”; Tác giả: Bùi Quang Hưng; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

22. Công trình: “Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên”; Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cường, 

Phan Chính Hiển; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

23. Tác phẩm: “Then Bách hoa, bách điểu, bắt ve sầu”; Nhóm tác giả do ông Nông Phúc Tước đại diện ; Chuyên 

ngành: Văn nghệ dân gian 

 

24. Tác phẩm ký sự tài liệu: “Vững chắc biên cương”; Nhóm tác giả do ông Đặng Tiến Sơn đại diện; Chuyên 

ngành: Sân khấu 

 

25. Nhóm tác phẩm: “Khúc tráng ca hồn dân tộc”, “Quê hương huyền thoại”, “Sắc chàm bản em”, Nhóm tác 

giả do bà Chu Ngọc Linh đại diện; Chuyên ngành: Sân khấu 



 

26. Nhóm tác phẩm: “Lời then”, “Hoa rừng sắc xuân”, “Sương sớm xứ chè”; Nhóm tác giả do ông Nguyễn 

Công Phương đại diện; Chuyên ngành: Múa 

 

27. Nhóm tác phẩm: “Bài ca trên nương”; “Cõng mặt trời xuống núi”; “Vững mãi niềm tin”; Nhóm tác giả do 

ông Hoàng Thiện Thực đại diện; Chuyên ngành: Múa 

  

 III. Giải C (21 giải) 

  

 28. Tác phẩm: “Mưu sinh” (bộ 3 tranh); Tác giả: Lê Quang Thái; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 

29. Nhóm tác phẩm: “Ký ức về những ô cửa Văn Lăng”, “Huyền diệu ATK”; Tác giả: Trần Giang Nam; Chuyên 
ngành: Mỹ thuật 

 30. Nhóm tác phẩm: “Bóng chiều”, “Về miền ký ức”; Tác giả: Trịnh Ngọc Hà; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 

31. Nhóm tác phẩm: “Em bé và những đôi chân”, “Đường tuần tra”, “Phút đầu tiên” (ảnh đơn); Tác giả: Đỗ 

Khánh Vân; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 

32. Nhóm tác phẩm: “Hạnh phúc”, “Duyên của khăn Piêu”, “Mặt trời của mẹ” (ảnh đơn); Tác giả: Hoàng Bá 

Phương; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 33. Tác phẩm: “Làng nhà sàn Thái Hải” (ảnh bộ); Tác giả: Đỗ Anh Tuấn; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 34. Tiểu thuyết: “Thái Nguyên - 1917”; Tác giả: Hồ Thủy Giang; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 35. Tiểu thuyết: “Apsara dưới trăng”; Tác giả: Đào Nguyên Hải; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 36. Tập truyện ngắn: “Gửi trăng về núi”; Tác giả: Hoàng Thị Hiền; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 37. Tập Thơ: “Chợp mắt và mơ”; Tác giả: Nguyễn Kiến Thọ; Chuyên ngành: Thơ 

 38. Tập Thơ: “Hoa nắng ngày xưa”; Tác giả: Phan Thái; Chuyên ngành: Thơ 

 39. Tập Thơ: “Nắng dậy thì”; Tác giả: Ngô Thúy Hà; Chuyên ngành: Thơ 

 

40. Tập sách: “Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - từ một góc nhìn”; Tác giả: Cao Thị Hảo; Chuyên 
ngành: Lý luận phê bình văn học 

 

41. Tập sách: “Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam”; Tác giả: Dương Nguyệt Vân; Chuyên ngành: 

Lý luận phê bình văn học 

 

42. Tập sách: “Nghiên cứu, phê bình một số tác giả văn học ở Thái Nguyên và trong nhà trường”; Tác giả: 
Nguyễn Huy Quát; Chuyên ngành: Lý luận phê bình văn học 

 

43. Nhóm tác phẩm: “Đắm say tình trà”, “Đi trong hương chè”; Tác giả: Nguyễn Xuân Nhật; Chuyên ngành: 

Âm nhạc 

 

44. Nhóm tác phẩm: “Vô Tranh khúc hát ân tình”, “Phú Lương ký ức tuổi Thơ tôi”; Nhóm tác giả: Hoàng Mai 

Lê, Hiền Mặc Chất; Chuyên ngành: Âm nhạc 

 

45. Đồ án: “Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cây Bòng”; Nhóm tác giả: Đỗ Thị Bình, Phạm Thị 

Hạnh; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

46. Công trình: “Trung tâm viễn thông công nghệ thông tin và kinh doanh VNPT Thái Nguyên”; Nhóm tác 

giả: Nguyễn Bá Mạnh, Đào Thanh Tùng; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

47. Tác phẩm: “Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam”; Nhóm tác giả do bà Nguyễn Thị Thúy đại diện; Chuyên 
ngành: Văn nghệ dân gian 

 

48. Tác phẩm ký sự tài liệu: “Đại đội Thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử”; Nhóm tác giả do bà 

Tố Hương đại diện; Chuyên ngành: Sân khấu 

  

 IV. Giải Khuyến khích (22 giải) 

  

 49. Nhóm tác phẩm: “Mùa đông”, “Chợ phiên Bắc Hà”; Tác giả: Nguyễn Thị Thành; Chuyên ngành: Mỹ thuật 

 

50. Nhóm tác phẩm: “Tòng Đậu chiều ngả bóng”, “Dấu ấn Tòng Đậu”; Tác giả: Nguyễn Quang Minh; Chuyên 

ngành: Mỹ thuật 

 

51. Nhóm tác phẩm: “Chào mừng năm Việt Nam chủ tịch ASEAN”, “Bảo tồn và phát huy giá trị thực hành 

Then”; Tác giả: Đào Anh Tuấn; Chuyên ngành: Mỹ thuật 



 

52. Nhóm tác phẩm: “Sản phẩm vùng cao”, “Mộc Châu hôm nay”, “Nông thôn mới” (ảnh đơn); Tác giả: Đỗ 

Xuân Hùng; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 

53. Nhóm tác phẩm: “Cơ khí Sông Công”, “Trao truyền điệu then cổ”, “Thủ đô gió ngàn” (ảnh đơn); Tác giả: 

Trần Thị Huyền; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 

54. Nhóm tác phẩm: “Dân vận khéo”, “Trên thao trường bộ đội đặc biệt (Đặc công)”, “Ươm mầm xanh tương 

lai” (ảnh đơn); Tác giả: Bùi Hào Hiệp; Chuyên ngành: Nhiếp ảnh 

 55. Tiểu thuyết: “Đêm bệnh viện”; Tác giả: Phạm Đức Thái Nguyên; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 56. Tiểu thuyết: “Bình minh máu”; Tác giả: Phan Thái; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 57. Tập truyện ngắn: “Những mùa xuân đã qua”; Tác giả: Trinh Nguyên; Chuyên ngành: Văn xuôi 

 58. Tập Thơ: “Thầm”; Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh; Chuyên ngành: Thơ 

 59. Tập Thơ: “Trà lặng”; Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thắng; Chuyên ngành: Thơ 

 60. Tập Thơ: “Hoa chuỗi ngọc”; Tác giả: Nguyễn Hồng Phượng; Chuyên ngành: Thơ 

 61. Tập sách: “Vẻ đẹp văn chương”; Tác giả: Hồ Thủy Giang; Chuyên ngành: Lý luận phê bình văn học 

 

62. Tập sách: “Chân dung chữ”; Nhóm tác giả: Nguyễn Kiến Thọ, Phạm Văn Vũ; Chuyên ngành: Lý luận phê 

bình văn học 

 

63. Tập sách: “Nghiên cứu sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam hiện đại”; Nhóm tác giả do bà Trần Thị Việt 

Trung đại diện; Chuyên ngành: Lý luận phê bình văn học 

 

64. Nhóm tác phẩm: “Niềm vui cô gái hái chè”, “Hát lên Việt Nam”; Nhóm tác giả: Lý Khắc Vịnh, Nguyễn Gia 

Bảy; Chuyên ngành: Âm nhạc 

 

65. Nhóm tác phẩm: “Thái Nguyên nhớ lời Bác”, “Cùng hát chung bài ca”; Tác giả: Quản Đức Thắng; Chuyên 

ngành: Âm nhạc 

 

66. Nhóm tác phẩm: “Tự hào lính biển Việt Nam”, “Vinh quang Đại đội 915”; Tác giả: Vũ Văn Lực; Chuyên 
ngành: Âm nhạc 

 67. Công trình: “Nhà vệ sinh từ chai nhựa tái chế”; Tác giả: Trần Hải Hưng; Chuyên ngành: Kiến trúc 

 

68. Tác phẩm: “Truyện Thơ cổ Tày - Nùng Tần Chu - Lương Nhân”; Nhóm tác giả: Nông Phúc Tước, Lương 

Bèn, Lương Đức Tưởng; Chuyên ngành: Văn nghệ dân gian 

 69. Tác phẩm: “Vằn hội Cắc Kẹ” (Ngày hội Tắc kè); Tác giả: Ma Đình Thu; Chuyên ngành: Văn nghệ dân gian 

 

70. Tác phẩm: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - từ Quảng Bình đến ATK Thái Nguyên”; Nhóm tác giả do bà Trần 

Giáng Sinh đại diện; Chuyên ngành: Điện ảnh - Truyền hình 

 


